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UBND TỈNH NGHỆ AN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG VHNT NGHỆ AN

BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ THI CAO ĐẲNG, TRUNG CẤP CHÍNH QUY NĂM 2020

Ngành/Nghề: Nghệ thuật biểu diễn múa dân gian dân tộc (hệ VB2) Đợt TS: 2020 - đợt 1

Trình độ: Trung cấp Hình thức: Chính quy
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1
Nghệ thuật biểu diễn múa dân gian dân

tộc (hệ VB2) -> 2020 - đợt 1

TMUA2020/1_1

14
Phan Thị Tuyết Nga Nữ 18/10/2000 Nghệ An

KV2-

NT
7.00 6.00 1.00 20.00

2
Nghệ thuật biểu diễn múa dân gian dân

tộc (hệ VB2) -> 2020 - đợt 1

TMUA2020/1_1

27
Nguyễn Thị Yến Nữ 18/4/2000 Nghệ An

KV2-

NT
5.00 5.00 1.00 16.00

3
Nghệ thuật biểu diễn múa dân gian dân

tộc (hệ VB2) -> 2020 - đợt 1

TMUA2020/1_1

19
Đinh Nguyễn Hoàng Quyên Nữ 17/12/1995 Nghệ An KV2 7.00 8.00 0.50 23.50

4
Nghệ thuật biểu diễn múa dân gian dân

tộc (hệ VB2) -> 2020 - đợt 1

TMUA2020/1_1

11
Lê Thị Loan Nữ 24/11/1998 Nghệ An

KV2-

NT
6.00 5.50 1.00 18.00

5
Nghệ thuật biểu diễn múa dân gian dân

tộc (hệ VB2) -> 2020 - đợt 1

TMUA2020/1_1

20
Hoàng Thị Phương Thảo Nữ 05/01/1994 Nghệ An KV2 7.50 9.00 0.50 26.00

6
Nghệ thuật biểu diễn múa dân gian dân

tộc (hệ VB2) -> 2020 - đợt 1

TMUA2020/1_1

21
Vũ Thị Thảo Nữ 29/10/1993 Nghệ An KV2 6.50 8.00 0.50 23.00

7
Nghệ thuật biểu diễn múa dân gian dân

tộc (hệ VB2) -> 2020 - đợt 1

TMUA2020/1_1

17
Hoàng Thị Mai Phương Nữ 08/7/1979 Nghệ An KV2 7.00 5.00 0.50 17.50

8
Nghệ thuật biểu diễn múa dân gian dân

tộc (hệ VB2) -> 2020 - đợt 1

TMUA2020/1_1

22
Nguyễn Thị Thắm Nữ 10/12/1996 Nghệ An

KV2-

NT
4.00 4.00 1.00 13.00

9
Nghệ thuật biểu diễn múa dân gian dân

tộc (hệ VB2) -> 2020 - đợt 1

TMUA2020/1_1

18
Nguyễn Thị Phương Nữ 02/12/1992 Nghệ An

KV2-

NT
7.50 7.50 1.00 23.50

10
Nghệ thuật biểu diễn múa dân gian dân

tộc (hệ VB2) -> 2020 - đợt 1

TMUA2020/1_1

06
Trần Thị Thu Hiền Nữ 01/6/1991 Nghệ An KV1 7.00 7.00 1.50 22.50

11
Nghệ thuật biểu diễn múa dân gian dân

tộc (hệ VB2) -> 2020 - đợt 1

TMUA2020/1_1

04
Nguyễn Thị Bích Nữ 10/6/2000 Nghệ An

KV2-

NT
7.00 7.00 1.00 22.00

12
Nghệ thuật biểu diễn múa dân gian dân

tộc (hệ VB2) -> 2020 - đợt 1

TMUA2020/1_1

09
Nguyễn Khánh Huyền Nữ 21/12/1998 Nghệ An KV2 5.00 5.00 0.50 15.50

13
Nghệ thuật biểu diễn múa dân gian dân

tộc (hệ VB2) -> 2020 - đợt 1

TMUA2020/1_1

10
Đoàn Thị Như Lan Nữ 28/10/1988

Quảng

Nam
KV1 7.00 7.00 1.50 22.50

14
Nghệ thuật biểu diễn múa dân gian dân

tộc (hệ VB2) -> 2020 - đợt 1

TMUA2020/1_1

16
Phạm Thị Hải Như Nữ 03/9/1999 Hà Tĩnh KV1 6.00 7.00 1.50 21.50

15
Nghệ thuật biểu diễn múa dân gian dân

tộc (hệ VB2) -> 2020 - đợt 1

TMUA2020/1_1

08
Trần Thị Hoài Nữ 06/01/2000 Nghệ An

KV2-

NT
6.00 6.00 1.00 19.00
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TT Ngành - đợt SBD Họ và tên
Giới
tính

Ngày sinh Nơi sinh KV ĐT
Điểm Thẩm

âm - Tiết
tấu

Điểm
Chuyên
ngành

Điểm
ưu tiên
ĐT

Điểm
ưu tiên

KV

Tổng
điểm

Trúng
tuyển

16
Nghệ thuật biểu diễn múa dân gian dân

tộc (hệ VB2) -> 2020 - đợt 1

TMUA2020/1_1

05
Đặng Thị Thúy Hằng Nữ 04/11/1997 Nghệ An KV2 5.00 5.00 0.50 15.50

17
Nghệ thuật biểu diễn múa dân gian dân

tộc (hệ VB2) -> 2020 - đợt 1

TMUA2020/1_2

00
Tô Thị Thúy Hằng Nữ 25/10/1992 Nghệ An

KV2-

NT
8.00 9.00 1.00 27.00

18
Nghệ thuật biểu diễn múa dân gian dân

tộc (hệ VB2) -> 2020 - đợt 1

TMUA2020/1_2

01
Nguyễn Thị Hậu Nữ 15/6/1998 Nghệ An KV2 6.00 8.25 0.50 23.00

19
Nghệ thuật biểu diễn múa dân gian dân

tộc (hệ VB2) -> 2020 - đợt 1

TMUA2020/1_2

04
Nguyễn Thị Hoài Thanh Nữ 01/11/1999 Nghệ An

KV2-

NT
6.00 6.50 1.00 20.00

20
Nghệ thuật biểu diễn múa dân gian dân

tộc (hệ VB2) -> 2020 - đợt 1

TMUA2020/1_2

02
Hồ Tú Linh Nữ 18/10/1993 Nghệ An

KV2-

NT
6.50 7.50 1.00 22.50

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH NĂM 2020
Ghi chú: Điểm đã nhân hệ số môn Chuyên ngành.
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